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QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
1. Viện Nghiên cứu Cơ khí.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.

3. Viên Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.

4. Viện Công nghệ thực phẩm.

5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

6. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

8. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005
1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp II.

2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

4. Trường Cao đẳng Hóa chất.

5. Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim.

6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

7. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

8. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức.

9. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Hung

10. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

11. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

12. Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao đỏ.

13. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

14. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp.

15. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

16. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

17. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

18. Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

19. Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

20. Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

21. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.

22. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

23. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

24. Trường Cao đẳng Thương mại.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006
Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp.

Điều 4. Các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương 
1. Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

2. Viên Nghiên cứu Da – Giầy.

3. Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp.

4. Đổi tên Trung tâm Thông tin Thương mại thành Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

5. Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công nghiệp.

6. Báo Đối ngoại Vietnm Economic News (VEN).

7. Đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp thành Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp;

8. Đổi tên Trường Trung học Thương mại Trung ương V thành Trường Trung cấp Thương mại Trung ương V.

Điều 5. Thẩm quyền đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công thương 
Bộ trưởng Bộ Công thương: 

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Công thương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Công thương theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Công thương theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
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